
211 079314045036 Mai Trần Hồng Vân Nữ 04/05/2014 TH Mê Linh

212 079314012590 Bùi Ngọc Thanh Xuân Nữ 08/12/2014 TH Mê Linh

213 079314017201 Võ Hoàng Yến Nữ 15/06/2014

TH Nguyễn Thanh 

Tuyền

214 079314022684 Lê Ngọc Thanh Tâm Nữ 20/03/2014 TH Phan Đình Phùng

215 079314019940 Tăng Kim Thư Nữ 19/09/2014 TH Kỳ Đồng

216 079314048343 Tạ Huỳnh Thanh Tú Nữ 23/07/2014 TH Lương Định Của

217 052214004508 Dương Đỗ Hoàng Việt Nam 11/06/2014 TH Mê Linh

218 079314008898 Nguyễn Thanh Ngọc Nữ 08/08/2014 TH Lương Định Của

219 079314019455 Nguyễn Lưu Mỹ Uyên Nữ 29/01/2014 TH Lương Định Của

220 079213028588 Hồ Nguyễn Anh Vũ Nam 11/11/2013 TH Phan Đình Phùng

221 079214039456 Phạm Thành Nguyên Nam 10/09/2014 TH Lương Định Của

222 079314035872 Hoàng Châu Như Thanh Nữ 28/10/2014 TH Nguyễn Thái Sơn

223 079314039234 Trần Vũ Thanh Thư Nữ 30/05/2014 TH Phan Đình Phùng

224 079214006384 Nguyễn Hữu Phát Nam 04/05/2014 TH Lương Định Của

225 079214046074 Nguyễn Minh Thông Nam 12/11/2014 TH Trần Quốc Thảo

226 082214004966 Phạm Như Anh Trương Nam 11/12/2014 TH Phan Đình Phùng

227 079314034591 Đỗ Quỳnh Hương Thảo Nữ 09/09/2014 TH Bông Sao

228 079314013173 Trần Phú Đoan Thảo Nữ 23/10/2014 TH Trần Quốc Thảo

229 079214046425 Đỗ Hữu Thiên Tú Nam 03/07/2014 TH Phan Đình Phùng

230 079314041616 Lê Trần Anh thư Nữ 24/04/2014 TH Kỳ Đồng

231 079214032561 Nguyễn Ngọc Văn Nam 17/03/2014 TH Phan Đình Phùng

232 079214009424 Trần Gia Vinh Nam 09/10/2014 TH Lương Định Của

233 079214021227 Nguyễn Minh Quân Nam 28/11/2014 TH Lương Định Của

234 079314008454 Lê Thanh Trúc Nữ 09/04/2014 TH Phan Đình Phùng

235 079314032739 Nguyễn Lê Tường Vân Nữ 06/04/2014 TH Phan Đình Phùng

236 079214037628 Nguyễn Duy Thiên Nam 23/09/2014 TH Lương Định Của

237 079314029418 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 11/11/2014 TH Phan Đình Phùng

238 079314043908 Trương Ngọc Yến Nữ 23/03/2014 TH Kỳ Đồng

* Tổng kết ds: 28 hs

Quận 3, ngày 05 tháng 6 năm 2025
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Ca 9: Từ 15g30 đến 16g30 - Ngày 07/06/2025

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS COLETTE

STT
Số định danh cá 

nhân
Họ Tên Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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